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VIII. Giao djch c6 phi�u cua nguoi n<)i bl) va ngtrcri lien quan cua ngtroi n<)i 
bQ (Bao cao 6 thang/nam) 

I. Danh sach nguoi n(}i b9 va ngtroi c6 lien quan cua nguai n(}i b9

Ty 1� 
Taikhoan Chuc vu tai S6 CMND s6 c6 so hfru 

Stt H9 ten giao djch " ( i /H9 chi�u, Dia chi phi�u sa co Ghi chu chung khoan cong ty neu ngay cap, lien h� hfru cu6i phi�u 
(n�u co) co) noi c�p ky cuoi 

ky 
 

2. Giao djch cua nguo·i n<)i b(} va nguoi c6 lien quan d6i v6i c6 phi�u cua cong ty

Nguai thµc Quan h� v6i S6 c6 phieu SO' hfru dfiu s6 c6 phieu SO' hfru Ly do tang, 
ky cu6iky giam (mua, Stt. hi�n giao nguai n9i b9 S6 c6 ban,chuy�n dich S6 c6 phi�u Tyl� phi�u Tyl� d6i, thuong ... ) 

IX. Cac vfin d� dn luu y khac/Other significant issues

Nffi 11/z{i.n: 
- Nhu tren;

- Luu: Thu ky HDQT, VT.
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M
ã chứng khoán: VTG

    

ST
T

 
T

ên người nội bộ và 
người có liên quan 

C
hức vụ/ M

ối 
quan hệ 

Đ
ịa chỉ 

Số ID
, N

gày 
cấp 

SL
 C

P của 
cá nhân/đại 
diện sở hữu 

T
ỷ lệ 

C
P 

nắm
 

giữ 
(%

) 

N
gày bổ 

nhiệm
 

N
gày m

iễn 
nhiệm

 
Đ

iện thoại và 
Fax 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

1 
Thái H

oàng Thân 
C

hủ tịch 
H

Đ
Q

T 
 K

29, tổ 4, ấp Phước H
ương, xã 

Phước Tỉnh, huyện Long Đ
iền, tỉnh 

B
à R

ịa - V
ũng Tàu  

077084000829 

(25/02/2017) - Đ
ại diện sở 

hữu: 
10.978.400   
- C

á nhân sở 
hữu: 0 

58,88 
18/04/2019 

- 
0909227856 

1.1 
Thái K

iết Thành 
C

ha đẻ 
  

270748016 
0 cp 

0%
 

 
 

 

1.2 
Trần Thị H

à 
M

ẹ đẻ 
 

270190937 
0 cp 

0%
 

 
 

 

1.3 
Tô Thị Thanh H

ường 
V

ợ  
 

273199584 
0 cp 

0%
 

 
 

 

1.4 
Thái B

ảo B
ình 

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

1.5 
Thái B

ảo A
n 

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

1.6 
N

guyễn N
gọc Trí 

A
nh ruột 

 
07707700954 

0 cp 
0%

 
 

 
 

1.7 
Thái Thị Thanh Trang 

C
hị ruột 

 
273083171 

0 cp 
0%

 
 

 
 

1.8 
Thái H

oàng D
anh 

Em
 ruột 

 
077086000104 

0 cp 
0%

 
 

 
 

2 
N

guyễn Thị B
ảo N

gọc 
Thành viên 

H
Đ

Q
T 

97/5/5 Phan C
hu Trinh, phường 2, 

thành phố V
ũng Tàu, tỉnh B

à R
ịa - 

V
ũng Tàu  

271170920 
(09/8/2006) 

- Đ
ại diện sở 

hữu:              
- C

á nhân sở 
hữu: 1.600 

0,01%
 

20/10/2017 
- 

0903176878 
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ST
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ên người nội bộ và 
người có liên quan 

C
hức vụ/ M

ối 
quan hệ 

Đ
ịa chỉ 

Số ID
, N

gày 
cấp 

SL
 C

P của 
cá nhân/đại 
diện sở hữu 

T
ỷ lệ 

C
P 

nắm
 

giữ 
(%

) 

N
gày bổ 

nhiệm
 

N
gày m

iễn 
nhiệm

 
Đ

iện thoại và 
Fax 

2.1 
N

guyễn C
ông M

inh 
C

ha đẻ 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

2.2 
N

guyễn Thị N
goan  

M
ẹ đẻ 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

2.3 
Trần A

nh H
ùng 

C
hồng 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

2.4 
Trần N

gọc H
oàn V

ũ 
C

on ruột 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

2.5 
N

guyễn C
ông H

oàng 
N

gọc 
A

nh ruột 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

2.6 
N

guyễn Thị Phương 
N

gọc 
Em

 ruột 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

3 
N

guyễn Tiến M
ạnh 

Thành viên 
H

Đ
Q

T 
P2108C

 Tháp B
173 X

uân Thủy, 
phường D

ịch V
ọng, quận C

ầu G
iấy, 

thành phố H
à N

ội 

026080000823 

(27/8/2015) 

- Đ
ại diện sở 

hữu: 
2.237.340       
- C

á nhân sở 
hữu: 0 

12%
 

18/4/2019 
- 

0903299559 

3.1 
N

guyễn X
uân Lũng 

C
ha đẻ 

 
026050000091 

0 cp 
0%

 
 

 
 

3.2 
Lê Thúy Phượng 

M
ẹ đẻ 

 
011722526 

0 cp 
0%

 
 

 
 

3.3 
N

guyễn Thùy A
nh 

V
ợ  

 
001181009102 

0 cp 
0%

 
 

 
 

3.4 
N

guyễn Thùy C
hi 

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

3.5 
N

guyễn H
à Linh 

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

3.6 
N

guyễn H
oài A

n 
C

on ruột 
 

C
òn nhỏ 

0 cp 
0%

 
 

 
 

3.7 
N

guyễn Lê D
ũng 

A
nh ruột 

 
011814886 

0 cp 
0%

 
 

 
 

4 
N

guyễn Thị Lý 
Trưởng ban 
kiểm

 soát 
K

hu 5 tầng, phường 7, thành phố 
V

ũng Tàu, tỉnh B
à R

ịa - V
ũng Tàu 

273510094 
(23/10/2009) - Đ

ại diện sở 
hữu:              0,001%

 
20/10/2007 

- 
0912275288 
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ST
T

 
T

ên người nội bộ và 
người có liên quan 

C
hức vụ/ M

ối 
quan hệ 

Đ
ịa chỉ 

Số ID
, N

gày 
cấp 

SL
 C

P của 
cá nhân/đại 
diện sở hữu 

T
ỷ lệ 

C
P 

nắm
 

giữ 
(%

) 

N
gày bổ 

nhiệm
 

N
gày m

iễn 
nhiệm

 
Đ

iện thoại và 
Fax 

- C
á nhân sở 

hữu: 200 

4.1 
N

guyễn C
ông H

ợp 
C

ha đẻ 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

4.2 
H

oàng Thị M
ơ 

M
ẹ đẻ 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

4.3 
N

guyễn Đ
ắc Đ

iềm
 

C
hồng 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

4.4 
N

guyễn Tuấn K
iệt  

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

4.5 
N

guyễn Tuấn N
ghĩa 

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

4.6 
N

guyễn Thị Loan 
Em

 ruột 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

4.7 
N

guyễn Thị Liên 
Em

 ruột 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

5 
V

ũ N
gọc Linh 

Thành viên 
B

an kiểm
 soát 6/8 Phan C

hu Trinh, phường 2, thành 
phố V

ũng Tàu, tỉnh B
à R

ịa - V
ũng 

Tàu 

273067398 
(02/7/2015) 

- Đ
ại diện sở 

hữu:              
- C

á nhân sở 
hữu: 0 

0%
 

20/10/2017 
- 

0989009822 

5.1 
V

ũ Đ
ình Thái 

C
ha đẻ 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

5.2 
N

guyễn Thị Loan 
M

ẹ đẻ 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

5.3 
Trịnh V

ăn Đ
ạo 

C
hồng  

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

5.4 
Trịnh Thiên 

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

5.5 
Trịnh Thiên Thành 

C
on ruột 

 
C

òn nhỏ 
0 cp 

0%
 

 
 

 

5.6 
V

ũ M
ỹ Linh 

Em
 ruột 

 
 

0 cp 
0%
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C
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Đ
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T
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C
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N
gày bổ 

nhiệm
 

N
gày m

iễn 
nhiệm

 
Đ

iện thoại và 
Fax 

6 
N

guyễn Thị Thành 
Thành viên 

B
an kiểm

 soát 70 Đ
ồ C

hiểu, phường 3, thành phố 
V

ũng Tàu, tỉnh B
à R

ịa - V
ũng Tàu 

077178002246 
(19/4/2021) 

- Đ
ại diện sở 

hữu:              
- C

á nhân sở 
hữu: 130  

0,001%
 

20/10/2017 
- 

0981599403 

6.1 
N

guyễn Thị Trầm
 

M
ẹ đẻ 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

6.2 
N

guyễn Trung Thu 
A

nh ruột 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

6.3 
N

guyễn Thị X
uân 

C
hị ruột 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

6.4 
N

guyễn Trung Đ
ông 

Em
 ruột 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

7 
Lê C

hí Toàn 
Phó Tổng 
G

iám
 đốc 

38A
 V

õ Thị Sáu, phường 2, thành 
phố V

ũng Tàu, tỉnh B
à R

ịa - V
ũng 

Tàu 

273074434 
(07/6/2012) 

- Đ
ại diện sở 

hữu:              
- C

á nhân sở 
hữu: 2.700 

0,014%
 

20/10/2017 
- 

0913129383 

7.1 
Lê C

hí H
iếu 

C
ha đẻ 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

7.2 
Trần Thị Liên Thủy 

V
ợ  

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

7.3 
Lê Trần A

n H
à 

C
on ruột 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

7.4 
Lê C

hí Thanh 
A

nh ruột 
 

 
0 cp 

0%
 

 
 

 

7.5 
Lê C

hí C
ông 

A
nh ruột 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

7.6 
Lê Thị M

inh N
guyệt 

Em
 ruột 

 
 

0 cp 
0%

 
 

 
 

7.7 
Lê Thị M

inh N
ghĩa 

Em
 ruột 

 
 

0 cp 
0%
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